	BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2014 ( Tiến mặt)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đvt : 1,000đ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ngày
	Mục
	 
	Tồn
	Phát sinh trong kỳ
	Tồn cuối kỳ
	 

	Dòng
	phát
	THU
	CHI
	NỘI DUNG
	đầu
	NGHIỆP VỤ THU
	NGHIỆP VỤ CHI
	Tổng cộng
	TIỀN MẶT
	GHI CHÚ

	 
	sinh
	Số phiếu
	 
	kỳ
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	11=4+5-8
	NĐXH
	HĐTX
	

	A
	0
	1
	2
	3
	4
	5 (100%)
	6 (90%)
	7=5-6
	8
	9
	10=8-9
	11=12+13
	12
	13=11-12
	14

	1
	 
	 
	 
	Quí  II/2014 mang sang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,446
	0
	4,446
	 

	2
	02-06
	 
	167
	Tiền xe chở cơm từ thiện 02 tháng (4+5/2014)
	4,446
	 
	 
	 
	2,580
	 
	2,580
	1,866
	0
	1,866
	 

	3
	02-06
	 
	168
	Tiền điện thoại tháng 02 và 04/2014
	1,866
	 
	 
	 
	213
	 
	213
	1,653
	0
	1,653
	 

	4
	03-06
	46
	 
	Thùng từ thiện tháng 05/2014
	1,653
	7,996
	7,196
	800
	 
	 
	 
	9,649
	7,196
	2,453
	 

	5
	12-06
	 
	169
	Mua thuốc đi từ thiện Tam Bình Vĩnh Long 15/06/14
	9,649
	 
	 
	 
	1,120
	1,120
	 
	8,529
	6,076
	2,453
	 

	6
	16-06
	 
	170
	Tiền ăn sáng cho đoàn khám từ thiện Tam Bình Vĩnh Long 15/6/2014
	8,529
	 
	 
	 
	1,300
	1,300
	 
	7,229
	4,776
	2,453
	 

	7
	16-06
	 
	171
	Bồi dưỡng Bảo vệ Long Hải tháng 05/2014
	7,229
	 
	 
	 
	400
	 
	400
	6,829
	4,776
	2,053
	 

	8
	16-06
	 
	172
	Tiền xe chở đoàn đi từ thiện Tam Bình ,Vĩnh Long 15/6/14
	6,829
	 
	 
	 
	4,000
	4,000
	 
	2,829
	776
	2,053
	 

	9
	16-06
	47
	 
	Tiền hội phí năm 2014 (lần 1)
	2,829
	32,250
	 
	32,250
	 
	 
	 
	35,079
	776
	34,303
	 

	10
	23-06
	 
	173
	Tiền xăng và bồi dưỡng lái xe chở đoàn đi khám từ thiện Tây Ninh 22/6/14
	35,079
	 
	 
	 
	700
	700
	 
	34,379
	76
	34,303
	 

	11
	23-06
	 
	174
	Tiền ăn sáng cho đoàn khám từ thiện Tây Ninh 22/6/2014
	34,379
	 
	 
	 
	1,221
	 
	1,221
	33,158
	76
	33,082
	 

	12
	23-06
	 
	175
	Thăm nhân viên bệnh ( anh Tâm , tổ Bảo Trì )
	33,158
	 
	 
	 
	2,000
	 
	2,000
	31,158
	76
	31,082
	Nhân viên

	13
	23-06
	 
	176
	Thăm nhân viên nằm viện ( Bs Danh, khoa Hậu Sản lầu 3 )
	31,158
	 
	 
	 
	800
	 
	800
	30,358
	76
	30,282
	Nhân viên

	14
	23-06
	 
	177
	Mua thuốc đi từ thiện Tây Ninh 22/06/14
	30,358
	 
	 
	 
	3,737
	 
	3,737
	26,621
	76
	26,545
	 

	15
	23-06
	 
	178
	Viếng đám ma mẹ ruột nhân viên mất ( NVPHYT Na, khoa Cấp Cứu)
	26,621
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	26,421
	76
	26,345
	người nhà nhân viên

	16
	25-06
	48
	 
	Vận động hiến máu 24/6/14
	26,421
	1,900
	 
	1,900
	 
	 
	 
	28,321
	76
	28,245
	 

	17
	30-06
	49
	 
	Lê Thị Mỹ Dung ,nhs hưu
	28,321
	1,000
	1,000
	 
	 
	 
	 
	29,321
	1,076
	28,245
	 

	18
	30-06
	50
	 
	Lê Mã Long
	29,321
	1,000
	1,000
	 
	 
	 
	 
	30,321
	2,076
	28,245
	 

	19
	30-06
	51
	 
	Phan Thi Hữu Đức, khoa Dược
	30,321
	200
	200
	 
	 
	 
	 
	30,521
	2,276
	28,245
	 

	20
	30-06
	52
	 
	Trần Ngọc Ánh, khoa Sanh A
	30,521
	2,000
	2,000
	 
	 
	 
	 
	32,521
	4,276
	28,245
	 

	21
	30-06
	 
	179
	Lương chuyên trách tháng 06/2014
	32,521
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	28,521
	4,276
	24,245
	 

	22
	30-06
	 
	180
	Chi phí ban Chấp Hành hội CTĐ quý I/2014
	28,521
	 
	 
	 
	4,650
	 
	4,650
	23,871
	4,276
	19,595
	 

	23
	03-07
	53
	 
	Thu hội phí lần 2 năm 2014
	23,871
	22,800
	 
	22,800
	 
	 
	 
	46,671
	4,276
	42,395
	 

	24
	03-07
	54
	 
	Thùng từ thiện tháng 06/014
	46,671
	7,238
	6,514
	724
	 
	 
	 
	53,909
	10,790
	43,119
	 

	25
	09-07
	 
	181
	Mua thuốc đi khám từ thiện Phú Nghĩa 13/7/2014
	53,909
	 
	 
	 
	2,449
	2,449
	 
	51,460
	8,341
	43,119
	 

	26
	14-07
	 
	182
	Bồi dưỡng Bảo vệ Long Hải tháng 06/2014
	51,460
	 
	 
	 
	362
	 
	362
	51,098
	8,341
	42,757
	 

	27
	14-07
	 
	183
	Thăm nhân viên nằm viện ( nhs Liên, khoa Hậu Phẩu )
	51,098
	 
	 
	 
	800
	 
	800
	50,298
	8,341
	41,957
	Nhân viên

	28
	15-07
	 
	184
	Viếng đám ma mẹ ruột nhân viên mất ( Dương tổ Bảo Trì )
	50,298
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	50,098
	8,341
	41,757
	người nhà nhân viên

	29
	15-07
	 
	185
	Mua thuốc đi khám từ thiện Phú Nghĩa 13/7/2014
	50,098
	 
	 
	 
	1,762
	1,762
	 
	48,336
	6,579
	41,757
	 

	30
	15-07
	 
	186
	Tiền xe chở đoàn đi từ thiện Phú Nghĩa, Bình Phước 13/7/14
	48,336
	 
	 
	 
	5,200
	5,200
	 
	43,136
	1,379
	41,757
	 

	31
	15-07
	 
	187
	Tiền xe chở 40 thùng nước bí đao từ nhà thờ Đồng Tiến về bệnh viện
	43,136
	 
	 
	 
	180
	180
	 
	42,956
	1,199
	41,757
	 

	32
	15-07
	 
	188
	Thi Kim Đồng, 1976, Kiên Giang
	42,956
	 
	 
	 
	2,000
	 
	2,000
	40,956
	1,199
	39,757
	 

	33
	15-07
	 
	189
	Tô Thị Diễm, 1988, Sóc Trăng
	40,956
	 
	 
	 
	1,000
	1,000
	 
	39,956
	199
	39,757
	 

	34
	15-07
	 
	190
	Thăm nhân viên nằm viện, (Tuyết Hồng, Pan Pacific )
	39,956
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	39,656
	199
	39,457
	Nhân viên

	35
	17-07
	 
	191
	Mua thuốc đi khám từ thiện  xã Núi Voi ngày 20/7/2014
	39,656
	 
	 
	 
	5,476
	 
	5,476
	34,180
	199
	33,981
	 

	36
	21-07
	 
	192
	Thăm nhân viên nằm viện ( Tuấn, phòng HCQT, tổ Bảo Trì )
	34,180
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	33,880
	199
	33,681
	Nhân viên

	37
	21-07
	 
	193
	Lê Thị Mỹ Dung, 1991, An Giang
	33,880
	 
	 
	 
	500
	 
	500
	33,380
	199
	33,181
	 

	38
	21-07
	 
	194
	Mua thuốc đi khám từ thiện xã Núi Voi 20/7/2014
	33,380
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	33,180
	199
	32,981
	 

	39
	21-07
	 
	195
	Tiền xe chở đoàn đi từ thiện Núi Voi ngày 20/7/2014
	33,180
	 
	 
	 
	6,800
	 
	6,800
	26,380
	199
	26,181
	 

	40
	21-07
	 
	196
	In 100kg bao đựng quà khổ 30x50 mẫu HCTĐ bv Hùng Vương
	26,380
	 
	 
	 
	5,000
	 
	5,000
	21,380
	199
	21,181
	 

	41
	22-07
	55
	 
	Doãn Thị Mai, Bình Tân
	21,380
	1,000
	1,000
	 
	 
	 
	 
	22,380
	1,199
	21,181
	 

	42
	22-07
	56
	 
	Nguyễn Thị Phương, B.Tân
	22,380
	1,000
	1,000
	 
	 
	 
	 
	23,380
	2,199
	21,181
	 

	43
	22-07
	57
	 
	Đoàn Thanh Niên , chi 3
	23,380
	6,000
	5,400
	600
	 
	 
	 
	29,380
	7,599
	21,781
	 

	44
	24-07
	58
	 
	Lê Thị Mỹ Dung, nhs hưu , Q5
	29,380
	1,250
	1,250
	 
	 
	 
	 
	30,630
	8,849
	21,781
	 

	45
	24-07
	 
	197
	Tiền điện thoại tháng 05,06/2014
	30,630
	 
	 
	 
	186
	 
	186
	30,444
	8,849
	21,595
	 

	46
	28-07
	 
	198
	Mua bánh mì cho đoàn đi khám từ thiện ở Hốc Môn
	30,444
	 
	 
	 
	352
	352
	 
	30,092
	8,497
	21,595
	 

	47
	28-07
	 
	199
	Bồi dưỡng lái xe đi từ thiện Hốc Môn ngày 27/7/2014
	30,092
	 
	 
	 
	100
	100
	 
	29,992
	8,397
	21,595
	 

	48
	31-07
	 
	200
	Mua thuốc đi từ thiện Bình Chánh
	29,992
	 
	 
	 
	1,150
	1,150
	 
	28,842
	7,247
	21,595
	 

	49
	31-07
	59
	 
	Ngọc Hiền ( Abbott ) + Kim Phượng ( quận 5 )
	28,842
	775
	775
	 
	 
	 
	
	29,617
	8,022
	21,595
	 

	50
	31-07
	60
	 
	Trần Thị Lệ Hằng , quận 1
	29,617
	2,000
	2,000
	 
	 
	 
	 
	31,617
	10,022
	21,595
	 

	51
	31-07
	 
	201
	Lương chuyên trách tháng 07/2014
	31,617
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	27,617
	10,022
	17,595
	 

	52
	31-07
	 
	202
	Mua thuốc ủng hộ hội CTĐ thành phố đi từ thiện
	27,617
	 
	 
	 
	608
	608
	 
	27,009
	9,414
	17,595
	 

	53
	04-08
	 
	203
	Tiền xe chở đoàn khám  từ thiện Bình Chánh về bệnh viện 2/8/2014
	27,009
	 
	 
	 
	200
	200
	 
	26,809
	9,214
	17,595
	 

	54
	04-08
	61
	 
	Thùng từ thiện tháng 07/2014
	26,809
	14,850
	13,365
	1,485
	 
	 
	 
	41,659
	22,579
	19,080
	 

	55
	05-08
	 
	204
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 07/2014
	41,659
	 
	 
	 
	743
	 
	743
	40,916
	22,579
	18,337
	 

	56
	08-08
	62
	 
	Nguyễn Thị Tường Vi, 1987, Bình Dương
	40,916
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	41,216
	22,879
	18,337
	 

	57
	11-08
	 
	205
	Viếng đám ma ba ruột nhân viên mất (nhs Băng Tuyền ,khám A )
	41,216
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	41,016
	22,879
	18,137
	người nhà nhân viên

	58
	12-08
	 
	206
	Thăm mẹ ruột nhân viên nằm viện ( Hồng Lý , phòng TCKT )
	41,016
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	40,716
	22,879
	17,837
	người nhà nhân viên

	59
	14-08
	 
	207
	Thăn nhân viên nằm viện ( chị Duyên, hưu trí )
	40,716
	 
	 
	 
	500
	 
	500
	40,216
	22,879
	17,337
	Nhân viên

	60
	18-08
	 
	208
	Mua nhang đèn viếng đám ma ba nhân viên mất ( Phong, tổ Bảo Trì )
	40,216
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	40,016
	22,879
	17,137
	người nhà nhân viên

	61
	18-08
	 
	209
	Thăm cha ruột nằm viện  (nhs Yến Vi, khoa KHGĐ )
	40,016
	 
	 
	 
	500
	 
	500
	39,516
	22,879
	16,637
	người nhà nhân viên

	62
	18-08
	 
	210
	Mua bánh mì cho đoàn đi khám từ thiện ngày 02/08/2014
	39,516
	 
	 
	 
	336
	336
	 
	39,180
	22,543
	16,637
	 

	63
	18-08
	 
	211
	Nộp hội phí cho hội CTĐ thành phố năm 2014
	39,180
	 
	 
	 
	661
	 
	661
	38,519
	22,543
	15,976
	 

	64
	18-08
	 
	212
	Mua thuốc đi từ thiện ngày 09-08-2014 ở Phước Long
	38,519
	 
	 
	 
	1,610
	1,610
	 
	36,909
	20,933
	15,976
	 

	65
	18-08
	 
	213
	Mua bánh mì cho đoàn tham gia đi bộ ngày 09-08-2014
	36,909
	 
	 
	 
	1,120
	1,120
	 
	35,789
	19,813
	15,976
	 

	66
	18-08
	 
	214
	Tiền xe và bồi dưỡng tài xế đi từ thiện Phước Long 9/8/14
	35,789
	 
	 
	 
	4,200
	4,200
	 
	31,589
	15,613
	15,976
	 

	67
	18-08
	 
	215
	Mua đường, bột ngọt, dầu ăn, nước tương, nước mắn phát quà cho gia đình nghèo ở Trà Vinh ngày 23/8/2014
	31,589
	 
	 
	 
	4,391
	4,391
	 
	27,198
	11,222
	15,976
	 

	68
	18-08
	 
	216
	Mua 100 thùng mì phát quà ở Trà Vinh ngày 23-08-2014
	27,198
	 
	 
	 
	5,100
	5,100
	 
	22,098
	6,122
	15,976
	 

	69
	21-08
	 
	217
	Mua 50 bao chia gạo đi phát quà ở Trà Vinh
	22,098
	 
	 
	 
	50
	50
	 
	22,048
	6,072
	15,976
	 

	70
	21-08
	63
	 
	Tạ Thanh Huyền
	22,048
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	22,548
	6,572
	15,976
	 

	71
	24-08
	 
	218
	Tiền xe chở đoàn đi khám từ thiện ở Trà Cú, Trà Vinh 23/8/2014
	22,548
	 
	 
	 
	7,300
	 
	7,300
	15,248
	6,572
	8,676
	 

	72
	25-08
	64
	 
	Phùng Thục Muội, Tân Phú
	15,248
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	15,748
	7,072
	8,676
	 

	73
	26-08
	65
	 
	Đặng Lê Dung Nghi, khoa GPBL
	15,748
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	16,048
	7,372
	8,676
	 

	74
	26-08
	66
	 
	Khưu Kim Phương Hảo, phòng TCKT
	16,048
	300
	300
	 
	 
	 
	 
	16,348
	7,672
	8,676
	 

	75
	26-08
	67
	 
	Vũ Ngọc Vân, khoa Sanh A
	16,348
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	16,848
	8,172
	8,676
	 

	76
	26-08
	68
	 
	Tâm, quận 10
	16,848
	1,000
	1,000
	 
	 
	 
	 
	17,848
	9,172
	8,676
	 

	77
	26-08
	69
	 
	Hoàng Lê Minh Hiền
	17,848
	1,000
	1,000
	 
	 
	 
	 
	18,848
	10,172
	8,676
	 

	78
	26-08
	70
	 
	Trần Thị Lệ Hằng , quận 1
	18,848
	2,000
	2,000
	 
	 
	 
	 
	20,848
	12,172
	8,676
	 

	79
	26-08
	 
	219
	Đặt in 30kh bao đựng quà theo mẫu HCTĐ bv H.Vương
	20,848
	 
	 
	 
	1,500
	1,500
	 
	19,348
	10,672
	8,676
	 

	80
	29-08
	 
	220
	Tiền xe chở cơm từ thiện 03 tháng (6+7+8/2014)
	19,348
	 
	 
	 
	3,900
	3,900
	 
	15,448
	6,772
	8,676
	 

	81
	29-08
	 
	221
	Mua 200 bánh trung thu và 200 lồng đèn cho trẻ em nghèo Bình Phước
	15,448
	 
	 
	 
	3,200
	3,200
	 
	12,248
	3,572
	8,676
	 

	
	
	
	
	LŨY KẾ
	
	109,659
	49,100
	60,559
	101,857
	45,528
	56,329
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	DIỂN GIẢI CHUNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	Tồn quỹ quý II/2014 mang qua
	4,446
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	
	Tổng thu trong quý 
	109,659
	 
	 
	( Chi quản lý quí II : 4,650,000 đồng =  2,39% tổng thu )
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	Tổng chi trong quý 
	101,857
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	Tồn quỹ  mang qua quý  III/2014
	12,248
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


